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[bookmark: _GoBack]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Giá trị của biểu thức: 136,5 – 100 : 2,5  x  0,9 là: 
A. 100,5                    B. 110,5                  	C. 100          	 D.105,5
Câu 2. Bài toán có sơ đồ tóm tắt dưới đây thuộc dạng toán nào? (0,5điểm)
[image: 15 Bài tập trắc nghiệm Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó lớp 5 (có lời giải)]
A. Bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó             
B. Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
C. Bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
D. Bài toán rút về đơn vị

Câu 3. Tìm hai số. Biết tổng của hai số là 90 và tỉ số của hai số là  (0,5điểm)
	A. 18 và 72
	B. 18 và 27
	C. 36 và 45
	D. 36 và 54


Câu 4. Nếu cạnh hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của nó gấp lên mấy lần?        
	A. 3 lần
	B. 9 lần
	C. 27 lần
	D. 71 lần


Câu 5. Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó số học sinh nữ chiếm 60% số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nữ? (0,5điểm)
A. 24	B. 25	C.  26	D. 27
Câu 6.  Tính diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh là 12 cm: (0,5điểm)
	A. 576
	B. 567 cm2
	C. 576 cm2
	D. 864 cm2 


Câu 7. Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,9dm, chiều rộng 6cm và chiều cao 5cm là: (1điểm)
	A. 57 
	B. 570 cm
	C. 570 cm3
	D. 570 cm2 





II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
a) 4,56 + 3,25                 b) 78,67 – 15,9               c) 12,7 x 3,2            d)  125,76 : 1,6
	……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
	……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
	……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
	……………………
……………………
……………………
……………………
……………………


Bài 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: (1điểm)
	a. 5ha 89m2 = ………..………ha
	
	b. 2500dm3=………….……m3

	c. 6,28kg = ……………g
	
	d. 3m3 = …………….. lít



Bài 3. Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (ko nắp) có chiều dài 80cm, chiều rộng 50 cm, chiều cao 45 cm. Tính
a) Diện tích để làm bể cá?
b) Nếu đổ nước vào bể để chiếm 80% thì cần bao nhiêu lít nước? (2,5điểm)
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Bài 4: Điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm: (0,5điểm)
	[image: ]
	


Số cần điền là: ..........................................






ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
PHẦN TRẮC NGHIỆM 
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	D
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	A
	D
	C

	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	1đ



PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ
a) 7,81
b) 62,77
c) 40,64
d) 78,6
Câu 2: Mỗi câu trả lời đúng 0,5đ
	a. 5ha 89m2 = 5,0089 ha
	
	b. 2500dm3=2,5 m3

	c. 6,28kg = 6280 g
	
	d. 3m3 = 3000 lít


Câu 3: 
	a) Diện tích xung quanh bể cá là:
	

	(80 + 50) x 2 x 45 = 11700 (cm2)
	(0,5đ)

	Diện tích làm bể cá là:
	

	11700 + ( 80 x 50) = 15700 (cm2 )
	(0,5đ)

	b) Thể tích bể cá là:
	

	80 x 50 x 45 = 180000 (cm3)
	(0,25đ)

	Đổi 180000 cm3 = 180 dm3
	(0,25đ)

	Để nước chiếm 80% bể thì cần số lít nước là:
	

	180 : 100 x 80 = 144 ( dm3)
	(0,5đ)

	Đổi 144 dm3 = 144 l
	(0,25đ)

	Đáp số: a) 15700 cm2
b) 144 l
	(0,25đ)



 
Câu 4: Số cần điền là: 16 (0,5đ)
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